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TUẦN 17                                                   
Thứ 2 ngày 25 tháng  12  năm 2023
Buổi sáng
Tiết 1:                                   HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
        Sinh hoạt dưới cờ: Kỉ niệm gia đình

I. Yêu cầu cần đạt: 

- Tham giao lưu văn nghệ về chủ đề Kỉ niệm gia đình, chia sẻ cảm nghĩ sau buổi giao lưu.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: có ý thức so sánh được giá cả và thực hành tiết kiệm trong sinh hoạt hàng ngày cho gia đình 

- Phẩm chất nhân ái: Biết tạo sự gắn kết yêu thương giữa các thành viên trong gia đình bằng những cách khác nhau. Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, rèn luyện. Phẩm chất trách nhiệm: Lựa chọn mặt hàng muốn mua phù hợp với khả năng 

II. Hoạt động dạy học
1. Khởi động:
- HS chỉnh lại quần áo, tóc tai để chuẩn bị làm lễ chào cờ.

- HS chào cờ.

2. Sinh hoạt dưới cờ: Kỉ niệm gia đình

- HS nghe về ý nghĩa của gia đình.

- HS tham giao lưu văn nghệ về chủ đề Kỉ niệm gia đình, chia sẻ cảm nghĩ sau buổi giao lưu 

- Học sinh tham gia và chia sẻ suy nghĩ ý tưởng của bản thân sau khi tham gia 

3. Vận dụng.trải nghiệm

- HS nêu cảm nhận của mình sau buổi sinh hoạt.

- Chia sẻ với người thân một câu chuyện gia đình.

III. Điều chỉnh sau bài dạy 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tiết 2:                                            TIẾNG VIỆT

Đọc: Nếu chúng mình có phép lạ

I. Yêu cầu cần đạt: 

- Đọc đúng và diễn cảm bài thơ Nếu chúng mình có phép lạ, biết nhấn giọng vào những từ ngữ cần thiết để thể hiện cảm xúc, mơ ước của bạn nhỏ.

- Nhận biết được những điều mơ ước của bạn nhỏ khi "có phép lạ". 

- Hiểu điều tác giả muốn nói qua bài thơ.

- Biết trân trọng ước mơ của bản thân, bạn bè và những người xung quanh.

- Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Trân trọng, bày tỏ tình cảm của mình về ước mơ của bạn bè và những người xung quanh trong cuộc sống.

II. Đồ dùng dạy học

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. Hoạt động dạy học
1. Khởi động:

- 2 HS đọc nối tiếp bài Cánh chim nhỏ và trả lời 1 - 2 câu hỏi đọc hiểu cuối bài.

- Nhận xét, tuyên dương.

-  Quan sát tranh, nêu nội dung tranh.

+ Nếu có một phép lạ, em muốn dùng phép lạ đó để làm gì? Vì sao?

- Nhận xét ý kiến của HS.

- GV giới thiệu khái quát về bài thơ. 

2. Khám phá.

Hoạt động 1: Đọc đúng.

- Nghe GV đọc mẫu: Đọc diễn cảm, nhấn giọng vào những từ ngữ thế hiện ước mơ, cảm xúc của bạn nhỏ. 

- Chia đoạn: 5 khổ thơ theo thứ tự

- 5 HS đọc nối tiếp theo khổ thơ.

- Nghe GV hướng dẫn:  Đọc đúng các từ ngữ chứa tiếng để phát âm sai: Bắt, thuốc nổ,...

- Luyện đọc câu: 

Nếu chúng mình /có phép lạ/

Bắt hạt giống /nảy mầm nhanh/

Chớp mắt /thành cây đầy quả/

Tha hồ /hái chén ngọt lành.//

Hoạt động 2: Đọc diễn cảm.

- Đọc diễn cảm ngắt, nghỉ theo nhịp thơ, từng khổ thơ theo cảm xúc của bạn nhỏ (nhân giọng vào những từ ngữ chỉ ước mơ, cảm xúc của bạn nhớ)

- 5 HS đọc nối tiếp các khổ thơ.

- HS luyện đọc theo nhóm bàn (mỗi học sinh đọc 1 khổ thơ và nối tiếp nhau cho đến hết)

- GV theo dõi sửa sai.

- Thi đọc diễn cảm trước lớp.

+ HS, GV nhận xét tuyên dương

3. Luyện tập.

3.1.Tìm hiểu bài.

- HS giải nghĩa từ 

- Bom: vũ khí, vỏ bằng kim loại, chứa chất nổ, gây sát thường, thường do máy bay thả xuống.

- Thuốc nổ: chất có khả năng phá hoại và sát thương bằng sức ép của nó khi bị gây nổ.

- HS đọc và trả lời lần lượt các câu hỏi trong sgk. Đồng thời vận dụng linh hoạt các hoạt động nhóm bàn, hoạt động chung cả lớp, hoạt động cá nhân,…

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.

- HS trình bày, GV nhận xét, tuyên dương

- HS nêu nội dung bài.

=>Mong muốn của bạn nhỏ muốn có phép lạ để cuộc sống tốt đẹp hơn.

3.2.Học thuộc lòng.

- HS học thuộc lòng bài thơ

+ HS đọc thuộc lòng cá nhân.

+ HS thi đọc thuộc lòng trước lớp.

- HS, GV nhận xét, tuyên dương.

4. Vận dụng trải nghiệm.
- GV tổ chức Hái hoa để học sinh thi đọc thuộc lòng các khổ thơ trong bài thơ.

- Nhận xét, tuyên dương.

IV. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................
Tiết 3:                                                    GDTC
                                                (GV chuyên biệt dạy)

Tiết 4:                                                      TOÁN
Bài 34: Ôn tập phép cộng, phép trừ. Tiết 2: Luyện tập
I. Yêu cầu cần đạt: 

- Thực hiện được phép cộng, trừ trong phạm vi lớp triệu.

- Tính nhầm được các phép cộng, trừ liên quan đến các số tròn nghìn, tròn chục nghìn, tròn trăm nghìn, tròn triệu, tròn chục triệu, tròn trăm triệu.

- Tính được giá trị của biểu thức liên quan tới phép cộng, trừ có và không có dấu ngoặc.

- Tìm được số lớn nhất, số bé nhất trong nhóm 4 số.

- Tính được giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện.

- Giải được bài toán thực tế liên quan đến các phép cộng, trừ.

- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

- Vận dụng bài học vào thực tiễn.

II. Đồ dùng dạy học

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

III. Hoạt động dạy học
1. Khởi động:

- HS chơi trò chơi: Truyền điện
-  Nhận xét, tuyên dương.

2. Luyện tập:

Bài 1. Tính nhẩm (Làm việc nhóm 2) 

- HĐN2: Thực hiện cách phép tính.
- HS đọc nối tiếp, mỗi HS mỗi phép tính
- HS nghe GV nhận xét, tuyên dương.

Bài 2: Đặt tính rồi tính (Làm việc cá nhân) 

- HS đọc yêu cầu bài 

- HS làm bài vào vở

- Đổi vở soát theo nhóm bàn trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.

- Khi đặt tính và tính cần lưu ý gì?

- Nhận xét, tuyên dương.

Bài 3: Hình dưới đây cho biết giá tiền cảu các món đồ. (Câu a cho làm vở, câu b làm miệng) 

- HS quan sát tranh rồi giải vào vở.

- 1 HS  trình bày.

- Mời các bạn nhận xét

- Lưu ý: HS có thể làm theo cách tỉnh sỏ tiến của ba món đó trong các phương án đã nêu, so sánh với 200 000 đông rồi chọn phương án đúng

- Nhận xét chung, tuyên dương.

Bài 4. Tính bằng cách thuận tiện (Làm việc cá nhân) 

- HS làm việc cá nhân vào vở rồi chia sẻ nhóm 2 nêu cách làm.

- Con dựa vào tính chất nào của phép cộng để thực hiện?

- Nhận xét, tuyên dương.

3. Vận dụng trải nghiệm.

- HS nghĩ ra 1 phép tính cộng, trừ trong phạm vi 1 000 000 để đố nhau tính kết quả.

- Nhận xét, tuyên dương.

IV. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................
Buổi chiều 
Tiết 1:
                                     TIẾNG ANH 

                                               (GV chuyên biệt dạy)

Tiết 2:                                             KHOA HỌC
Động vật cần gì để sống (Tiết 3)

I. Yêu cầu cần đạt: 

- Hoàn thành sơ đồ gợi ý về sự trao đổi khí,nước,thức ăn của động vật với môi trường,

- Vận dụng kiến thức về nhu cầu sống và trao đổi chất ở động vật giải thích được một số hiện tượng trong tự nhiên,ứng dụng trong sử dụng và chăm sóc vật nuôi.

- Rèn luyện kĩ năng hoạt động trải nghiệm, góp phần phát triển năng lực khoa học.
II. Đồ dùng dạy học

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. Hoạt động dạy học
1. Khởi động:
- HS chơi trò chơi hái hoa dân chủ, mỗi bông hoa mang hình một con vật.

- 5 HS lên hái, nêu tên con vật và thức ăn của nó. Bạn nào trả lời nhanh và đúng thì được phần thưởng.

- HS nghe GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.

2. Hoạt động:
Hoạt động 3: Trao đổi nước, không khí, thức ăn của động vật với môi trường. (sinh hoạt nhóm 4)

- HS quan sát tranh.

- Các nhóm thảo luận và và trả lời câu hỏi.

- Trong quá trình sống các con vật( con bò) cần lấy gì từ môi trường và thải ra môi trường những gì?

- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả 

- Nhận xét chung, chốt lại KL.

- HS quan sát và vẽ sơ đồ thể hiện sự trao đổi chất ở động vật với môi trường.

- Các nhóm trình bày. 

- Yêu cầu các nhóm nhận xét.

3. Vận dụng trải nghiệm.

- HS chơi trò chơi “Hái hoa dân chủ”

- Câu 1.Vì sao khi nuôi cá trong bể người ta thường có sục khí tạo dòng nước chảy?

- Câu 2.thức ăn của con mèo là động vật hay thực vật?

- Câu 3. Con bò thức ăn của nó là động vật hay thực vật? 

- Câu 4.Con vật muốn sống khỏe mạnh thì cần những  yếu tố nào?

- HS nghe GV nhận xét tuyên dương.

- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.

IV. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................
Tiết 3:                                                    ĐẠO ĐỨC

Bảo vệ của công (Tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt: 

- Nêu được một số biểu hiện của bảo vệ của công.

- Biết vì sao phải bảo vệ của công.

- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn qua việc có những việc làm cụ thể để bảo vệ của công. Nhắc nhở bạn bè, người thân có hành vi, thái độ , việc làm để bảo vệ của công.

II. Đồ dùng dạy học

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. Hoạt động dạy học
1. Khởi động:
- HS múa hát bài “Em yêu trường em” – St Hoàng Vân để khởi động bài học. 

- HS trao đổi về nội dung bài hát : Em có yêu mái trường của mình đang học? Khi chúng ta yêu trường, mến bạn, chúng ta cũng sẽ cần bảo vệ tài sản chung trong trường như: bàn, ghế....

- HS quan sát tranh SGK, nêu thêm 1 số những tài sản chung khác.

- HS trả lời: Hãy kể tên những tài sản là của công khác mà em biết?

- Nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.

2. Hoạt động:
Hoạt động 1: Tìm hiểu một số biểu hiện của bảo vệ của công. (Làm việc nhóm)
- 1 HS đọc yêu cầu bài

- HS làm việc theo nhóm (Có thể áp dụng hình thức khăn trải bàn)

+ Hãy nêu các biểu hiện của bảo vệ của công?
+ Kể thêm những biểu hiện của bảo vệ của công mà em biết.
- HS trả lời.
- HS nhận xét, bổ sung.
- HS nghe GV nhận xét, kết luận: Chúng ta cần bảo vệ của công bằng các việc làm cụ thể như: không viết, vẽ lên của công; giữ gìn, bảo quản, sử dụng của công một cách cẩn thận; nhắc nhở, ngăn chặn các bạn có hành vi làm tổn hại tới của công….

Hoạt động 2: Khám phá vì sao phải bảo vệ của công.

- HS đọc truyện: “Ghế đá kêu đau”.

- HS thảo luận nhóm đôi để trả lời câu hỏi:

+ Em có nhận xét gì về việc làm của các bạn học sinh đối với bộ bàn ghế đá? Việc làm đó gây ra hậu quả gì?

+ Theo em, vì sao phải bảo vệ của công?

3. Vận dụng, trải nghiệm.

- HS hoạt động theo nhóm 4, hoàn thiện phiếu điều tra theo mẫu.

- GV nhận xét, tuyên dương.   
IV. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................
.................................................

Thứ 3 ngày 26  tháng  12 năm 2023
Buổi sáng                                 
Tiết 1:                                                TIẾNG VIỆT
Bài 31. Tiết 2: Luyện từ và câu: Luyện tập về danh từ, động từ, tính từ

I. Yêu cầu cần đạt: 

- Biết được sự khác biệt giữa danh từ, động từ, tỉnh từ và nhận diện được chúng trong ngữ cảnh (văn bản).

- Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống.

II. Đồ dùng dạy học

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. Hoạt động dạy học
1. Khởi động:

- HS chơi trò chơi để khởi động bài học.

-  Nhận xét, tuyên dương.

2. Hoạt động

* Tìm hiểu về danh từ.

Bài 1: Mỗi nhóm từ dưới đây chứa 1 từ không cùng loại. Tìm các từ đó.

-1 HS đọc yêu cầu và nội dung:

- HS nghe GV hướng dẫn cách thực hiện: Đọc kĩ các từ trong từng nhóm để xác định từ không cùng loại.

- Các nhóm trình bày.

- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS nghe nhận xét kết luận và tuyên dương.

Bài 2. Từ nào dưới đây có thể thay cho bông hoa trong mỗi đoạn văn?

- 1HS đọc yêu cầu của bài tập 2; 1 HS đọc các từ cho trước ở bên trái.

- HS làm việc nhóm 4

- HS đại diện nhóm trình bày kết quả` 

- HS chia sẻ, nhận xét.

-  HS nghe GV nhận xét, tuyên dương các nhóm.

- HSrút ra ghi nhớ:

Danh từ là từ chỉ sự vật (người, vật, hiện tượng tự nhiên, thời gian,…)

Bài 3. Viết 4 — 5 câu về chủ để tự chọn, trong đó có sử dụng các từ:

- HS đọc yêu cầu của bài.

- HS suy nghĩ để lựa chọn chủ đế và viết 4 - 5 câu về chủ để đó, trong đó có sử dụng các từ mơ, bà tiên, kì lạ.
- HS làm bài vào vở.

- HS chia sẻ bài làm trong nhóm 2.

- Đại diện nhóm đọc đoạn văn đã viết, hướng dẫn cả lớp nhận xét.

- Khen ngợi các HS viết đúng, viết hay. 

3. Vận dụng trải nghiệm.

- HS chơi trò chơi “Ai nhanh – Ai đúng”.

- Nhận xét, tuyên dương. 

IV. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................
Tiết 2:                                                   TOÁN

Bài 34: Ôn tập phép cộng, phép trừ. Tiết 3: Luyện tập
I. Yêu cầu cần đạt: 

- Thực hiện được phép cộng, trừ trong phạm vi lớp triệu.

- Tính nhầm được các phép cộng, trừ liên quan đến các số tròn nghìn, tròn chục nghìn, tròn trăm nghìn, tròn triệu, tròn chục triệu, tròn trăm triệu.

- Tính được giá trị của biểu thức liên quan tới phép cộng, trừ có và không có dấu ngoặc.

- Tìm được số lớn nhất, số bé nhất trong nhóm 4 số.

- Tính được giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện.

- Giải được bài toán thực tế liên quan đến các phép cộng, trừ.

- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

- Vận dụng bài học vào thực tiễn.

II. Đồ dùng dạy học

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

III. Hoạt động dạy học
1. Khởi động:

- HS chơi trò chơi Ai nhanh ai đúng để khởi động bài học.

- Nhận xét, tuyên dương.

2. Luyện tập:

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

- HS làm bài cá nhân vào vở rồi chữa bài

- Đổi vở soát theo nhóm bàn trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.

- Khi đặt tính và tính cần lưu ý gì? Nêu cách tính 1, 2 phép tính.

-  Nhận xét, tuyên dương.

Bài 2: Đ/ S?

- HS làm việc cặp đôi, chia sẻ kết quả.

- Lấy chục nghìn, nghìn, triệu làm đơn vị tính.

- Nhận xét, tuyên dương.

 Bài 3: 
- 1 HS đọc yêu cầu

- HS trả lời:  Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

- Yêu cầu HS tóm tắt sơ đồ

- Mời các bạn nhận xét: Đây là dạng toán gì?

- Nhận xét chung, tuyên dương.

Bài 4. <, > = ( Làm việc nhóm 2)

- HS làm việc cá nhân vào bảng con rồi chia sẻ nhóm 2 nêu cách làm.

- Cách tính nào nhanh?

- Nhận xét, tuyên dương.

3. Vận dụng trải nghiệm.

- HS nghĩ ra 1 phép tính cộng, trừ trong phạm vi 100 000 000 để đố nhau tính kết quả.

- Nhận xét, tuyên dương.
IV. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................
Tiết 3:                                 TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT

         Bài 29. Tiết 2: Luyện từ và câu: Luyện tập về dấu gạch ngang
I. Yêu cầu cần đạt.

- Củng cố khái niệm về tác dụng của dấu gạch ngang.

- Sử dụng dấu gạch ngang trong văn cảnh cụ thể.

- Viết được câu có sử dụng dấu gạch ngang với công dụng đã học.

- Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống. Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học. 

II. Đồ dùng dạy học.

- Các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

III. Hoạt động dạy học.

1. Khởi động:

- Tổ chức trò chơi Gọi thuyền để khởi động bài học.

2. Luyện tập.

Bài 1: HS đọc yêu cầu BT 
- HĐN2: Nghiên cứu yêu cầu của bài, tìm cách giải quyết.

- HS làm bài vào vở, đổi chéo vở kiểm tra.

- GV khen ngợi HS và kết luận.

- GV giúp HS phân biệt dấu gạch ngang nối các từ ngữ trong một liên danh với dấu gạch ngang nối các âm tiết trong tên nước phiên âm ra tiếng Việt.
Bài 2: Làm việc cá nhân

- 2 HS đọc yêu cầu BT

- HS làm bài cá nhân.

Bài 3: Làm việc nhóm đôi 

- HS đọc yêu cầu BT.

- HS làm bài theo nhóm.

- Đại diện các nhóm lần lượt trình bày kết quả thảo luận.

- HS, GV kết luận, khen nhóm trình bày hay.

+ Nêu tác dụng của dấu gạch ngang?

3. Vận dụng, trải nghiệm:

- Viết 1, 2 câu có sử dụng dấu gạch ngang.
IV. Điều chỉnh sau bài dạy  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....                                                 
Tiết 4:                               TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT

Bài 27. Tiết 2: Luyện từ và câu: Luyện tập về danh từ, động từ, tính từ
I. Yêu cầu cần đạt.

- Luyện tập làm bài vận dụng về danh từ động từ, tính từ.
- Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.

- Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.

II. Đồ dùng dạy học.

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

III. Hoạt động dạy học.

1. Khởi động:

- Tổ chức trò chơi Thuyền hoa để khởi động bài học.

2. Khám phá.
Bài 1: (cá nhân)
- HS làm việc cá nhận vào vở.
- HS trình bày.

- Nhận xét kết luận và tuyên dương.

Bài 2. (nhóm 4)
- HS làm việc theo nhóm 4:

- Các nhóm trình bày.

- HS nhận xét, bổ sung.

Bài 3: Dấu câu nào có thể thay cho các bông hoa dưới đây? Nêu công dụng của dấu câu đó

- HS đọc yêu cầu của bài.

- HS làm việc cá nhân vào VBT
- Nhận xét, tuyên dương chung.

3. Vận dụng trải nghiệm.

- Chia sẻ bài học với người thân.

IV. Điều chỉnh sau bài dạy  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Buổi chiều

Tiết 1:                                                   TIẾNG VIỆT

     Bài 31. Tiết 3: Viết: Tìm hiểu cách viết thư
I. Yêu cầu cần đạt: 

- Biết cách viết một bức thư.

- Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: viết thư cho người thân và bạn bè.

II. Đồ dùng dạy học

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

III. Hoạt động dạy học
1. Khởi động:

- HS chia sẻ nhóm 2: Con đã từng viết thư hay nhận thư của ai chưa? Chia sẻ 1 lá thư mà con đã viết hoặc đã nhận.

-  Nhận xét, tuyên dương.

2. Khám phá.

* Đọc bức thư dưới đây và trả lời câu hỏi.

a. Thư trên của ai gửi cho ai? Dựa vào đâu mà em biết?

b. Bức thư gồm mấy phần? Nêu nội dung của từng phần.

- 1 học sinh đọc yêu cầu và 1 HS đọc nội dung thư.

- HS đọc thẩm bức thư, trao đổi thảo luận theo nhớrn 2 (hoặc nhóm 4) và trả lời 2 câu hỏi bên dưới. 
- HS cả lớp làm việc chung:

a. Thư trên của ai gửi cho ai? Dựa vào đầu mà em biết?

- HS trình bày, chia sẻ.

b. Bức thư gồm mấy phần? Nêu nội dung của từng phần.

- Mời cả lớp nhận xét nhận xét. GV nhận xét chung và chốt nội dung bài học.

- HS nêu ghi nhớ của bài.

3. Luyện tập.

Bài 2. Trao đổi về những thông tin em muốn viết trong thư gửi cho bạn ở xa.

- Thăm hỏi bạn hoặc gia đình bạn (sức khoẻ, công việc, học tập…).

- Chia sẻ thông tin về trường lớp, gia đình, ước mơ,... (những thay đổi, hoạt động, lí do…).

- HS đọc yêu cầu bài tập 2

- HS làm việc theo nhóm 2.

- Các nhóm trình bày.

-  HS nghe GV động viên, khen ngợi những HS có ý sáng tạo, lời hỏi thăm tình cảm, chân thành, quan tâm tới người nhận thư,. …

- HS ghi lại những ý mình đã nói trong tiết học để tiết sau thực hành viết thư.

4. Vận dụng trải nghiệm.

- HS thực hiện yêu cầu ớ hoạt động Vận dụng: 

+ Viết 3 - 4 câu về tình cảm với người thân hoặc bạn bè, trong đó có sử dụng các động từ thể hiện tình cảm, cảm xúc.

- HS nêu những nội dung đã được học trong bài.

- HS, GV nhận xét kết quả học tập, khen ngợi, động viên những em tích cực trong học tập.
IV. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................
Tiết 2:                                         LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ
Kiểm tra cuối HKI
Tiết 3:                                 HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Sinh hoạt theo chủ đề: Gắn kết yêu thương

I. Yêu cầu cần đạt: 

- Hiểu được ý nghĩa của việc kết nối các thành viên trong gia đình.

- Đưa ra được những ý tưởng những việc làm tạo sự gắn kết, yêu thương trong gia đình

- Rèn luyện và phát triển kĩ năng nghe – nói góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.

II. Đồ dùng dạy học

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

- Những sợi len màu hoặc dây ruy băng màu, bút dạ, phiếu lớn,…

III. Hoạt động dạy học
1. Khởi động:
- HS múa hát bài “Bố ơi, mình đi đâu thế” – Nhạc và lời Hoàng Bách để khởi động bài học. 

- HS trả lời : Vì sao bạn nhỏ trong bài hát lại thích đi cùng bố? Em thường làm những hoạt động nào cùng người thân trong gia đình? Những hoạt động đó thường diễn ra vào thời gian nào trong tuần?

2. Khám phá:
Hoạt động 1:Chia sẻ những trải nghiệm gắn kết yêu thương giữa các thành viên trong gia đình em (làm việc nhóm 6)

- HS ngồi theo nhóm, yêu cầu HS lần lượt chia sẻ về sự gắn kết yêu thương giữa các thành viên trong gia đình theo các gợi ý sau:

+ Kể những việc gia đình em đã làm cùng nhau( cứ mỗi việc lấy 1 sợi dây len để lên trước mặt).

+ Chia sẻ cảm xúc của em sau khi tham gia các hoạt động đó cùng người thân.

+ Các thành viên trong nhóm dùng những sợi len kết thành một sợi dây thật đẹp và chắc chắn để cảm nhận sự gắn kết.

- 2-3HS chia sẻ về trải  nghiệm của mình trước lớp.

- Nhận xét tuyên dương.

3. Luyện tập.

* Hoạt động 2: Thảo luận về những việc làm tạo sự gắn kết yêu thương giữa các thành viên trong gia đình (làm việc nhóm 6)
- HS nêu yêu cầu hoạt động.

- HS thảo luận trong nhóm những ý tưởng về việc làm gắn kết các thành viên trong gia đình.

+ Vẽ những việc làm cá nhân.

+ Vẽ những hoạt động chung mà cả gia đình cùng tham gia. 

- HS thảo luận cả lớp.

+ Đại diện các nhóm trình bày ý tưởng của từng thành viên trong nhóm.

+ Một số nhóm thể hiện bằng tiểu phẩm để các nhóm khác đoán ý tưởng của nhóm mình.

- Nhận xét, tuyên dương những ý tưởng sáng tạo.

- GV kết luận: Để tạo sự gắn kết yêu thương giữa các thành viên trong gia đình, mỗi người đều có thể hành động cá nhân. Nhưng nếu các thành viên trong gia đình cùng tham gia hoạt động chung như các em đã đề xuất thì sự gắn kết ấy sẽ bền chặt hơn.

4. Vận dụng trải nghiệm.

- Hướng dẫn học sinh về nhà cùng với người thân: Tham gia một số hoạt động chung của gia đình.
 - Nhận xét, tuyên dương.

IV. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................
........................................................                             
Thứ 4, ngày 20 tháng 12 năm 2023
Buổi sáng                              
Tiết 1-2:                                           TIẾNG VIỆT

 Bài 32: Tiết 1-2: Đọc: Anh Ba

I. Yêu cầu cần đạt: 

- Đọc dùng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện Anh Ba. Biết đọc diễn cảm lời dẫn chuyện, lời thoại của các nhân vật trong bài.

- Hiếu nghĩa của các từ ngữ, hình ảnh miêu tả ý chí, quyết tâm, lòng hăng hái của Bác Hồ khi tìm đường cứu nước. 

- Nhận biết được ý chính của mỗi đoạn trong bài.

- Cảm nhận được tình cảm, cảm xúc của tác giả -người kể chuyện đối với Bác Hồ.

- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Có ý thức học hỏi, tự tin vào bản thân, có quyết tâm thực hiện những dự định của minh.

II. Đồ dùng dạy học

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy. Tranh ảnh minh hoạ bài đọc; sưu tầm tranh ảnh, những bài thơ, bài văn, những câu chuyện về cuộc đời hoạt động của Bác Hồ.

III. Hoạt động dạy học
1. Khởi động:

- 2 - 3 HS đọc thuộc lòng bài thơ Nếu chúng mình có phép lạ và trả lời 1- 2 câu hỏi đọc hiểu cuối bài.

- HS làm việc theo nhóm:Trao đổi với bạn một điều em biết về cuộc đời hoạt động của Bác Hồ.

- HS mạnh dạn chia sẻ ý kiến.

- Nhận xét ý kiến của HS.

- GV giới thiệu bài 32. Anh Ba - Đây là câu chuyện kể về thời điểm Bác quyết định rời quê hương ra nước ngoài để tìm đường cứu nước.

2. Khám phá.

2.1. Hoạt động 1: Đọc đúng.

- HS nghe GV đọc mẫu lần 1: GV đọc cả bài (đọc diễn cảm, đặc biệt là có sự phân biệt giữa lời người kể chuyện, lời người dân chuyện với lời thoại của các nhân vật).

-  1 HS đọc toàn bài.

- HS chia đoạn: 5 đoạn theo thứ tự: 

+ Đoạn 1: từ đầu đến rất lạ

+ Đoạn 2: ít lâu sau đến tôi chứ.

+ Đoạn 3: Bị lôi cuốn đến giữ lời hứa.

+ Đoạn 4 Sau này đến hết.

- 4 HS đọc nối tiếp theo đoạn.

- Hướng dẫn đọc từ khó: Đọc đúng các từ ngữ chứa tiếng để phát âm sai, VD: máy nước, lạ, yêu nước, làm như thế nào, làm việc, lấy đâu ra, lòng hăng hái, phiêu lưu, lời hứa. ..

- Hướng dẫn luyện đọc câu

+ Cách ngắt giọng ở những câu dài, VD: Sau này,/ anh Lê mới biết/ngưòi thanh niên yêu nước đấy nhiệt huyết ấy' đã đi khắp năm châu bốn biến/ để tìm ra con đường cứu

nước, cứu dân.

- HS luyện đọc theo nhóm 4.

- HS nghe GV nhận xét sửa sai.

2.2. Hoạt động 2: Đọc diễn cảm.

- HS nghe GV đọc mẫu lần 2: HD Nhấn giọng ở một số lời thoại thể hiện cảm xúc của các nhân vật, VD: Tất nhiên là có chứ!; Nhưng bạn ơi! Chúng ta lấy đầu ra tiền mà đi?; Đây, tiền đây!,
- HS đọc diễn cảm phân vai mẫu.

- HS luyện đọc theo nhóm 3 (mỗi học sinh đọc 1 vai).

- Thi đọc diễn cảm trước lớp:

- Nhận xét tuyên dương

3. Luyện tập.

3.1. Tìm hiểu bài.

- 1 HS đọc toàn bài.

- 1 HS đọc phần giải nghĩa từ

- HS thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi trong SGK.

- Hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.

- 1 - 2 HS đại diện nhóm kể chuyện trước lớp (có thế khuyến khích HS xung phong).

- HS khác nhận xét. GV có thế khen ngợi nhĩmg HS kể chuyện hay.

- 1 HS nêu nội dung bài học.

3.2. Luyện đọc lại.

- HS đọc diễn cảm câu chuyện.

- HS làm việc chung cả lớp hoặc theo nhóm (3 HS đóng vai người dẫn chuyện, anh Ba, anh Lê, đọc lại câu chuyện tnrớc lớp.)

- GV và cả lớp góp ý cách thể hiện cảm xúc của từng vai.

- Nhận xét, tuyên dương.

3.3. Luyện tập theo văn bản.
- 1 HS đọc yêu cầu bài 1: Tìm các danh từ riêng trong bài đọc Anh Ba.

- Học sinh đọc lại bài đọc và làm việc cá nhân

- 2, 3 HS trình bày

- Nhận xét chung, tuyên dương.

- HS đọc yêu cầu bài 2: Tìm từ có nghĩa giống với từ hăng hái, can đảm và đặt câu với những từ em tìm được 

- HS làm việc cá nhân, viết bài vào vở rồi chia sẻ trong nhóm, nhận xét góp ý lẫn nhau.

- HS trình bày kết quả (hoặc thu vở chấm một số em)

- HS nghe GV nhận xét, tuyên dương

4. Vận dụng trải nghiệm.

- Mỗi HS được chỉ định sẽ tìm 1 tính từ chỉ tính nết và đặt câu với từ đó.

 - Nhận xét, tuyên dương.
IV. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................
Tiết 3:                                                     TOÁN

Bài 35: Ôn tập về hình học. Tiết 1: Luyện tập
I. Yêu cầu cần đạt: 

- Nhận biết và viết được tên góc nhọn, góc vuông, góc tù…

- Nhận biết được hình bình hành, hình thoi, cặp đoạn thẳng song song và cặp đoạn thẳng vuông góc.

- Dùng thước đo góc xác định được số đo góc.

- Vẽ được hình thoi và góc trên giấy kẻ ô vuông.

- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực sử dụng dụng cụ toán học, mô hình hóa.

- Vận dụng bài học vào thực tiễn.

II. Đồ dùng dạy học

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

III. Hoạt động dạy học
1. Khởi động:

- HS chơi trò chơi Ai nhanh ai đúng để khởi động bài học.

+ Kể tên các loại góc đã học

+ Nhận diện các góc vuông, góc nhọn, góc từ của 3 hình cho trước trên silde. (hoặc bảng phụ)

- Nhận xét, tuyên dương.

2. Luyện tập:

Bài 1. Chọn câu trả lời đúng. Hai kim của đồng hồ nào dưới đây tạo thành góc tù?

- HS trả lời thêm: Em hãy tìm một thời điểm khác trong ngày mà kim giờ và kim phút tạo thành một góc tù?

- HS nêu các hình còn lại hai kim đồng hồ tạo bởi góc gì?

- Nhận xét, tuyên dương.

Bài 2: Nêu tên góc nhọn, góc vuông, góc tù có trong hình dưới đây

- HS trả lời: "Em có thể vẽ một hình tứ giác nào có 4 góc tù không?

- Nhận xét, tuyên dương.

 Bài 3: a) Dùng thước đo góc để đo các góc của hình tứ giác MNPQ.

b) Nêu tên các cặp góc có số do bằng nhau của hình tứ giác MNPQ.

- Mời học sinh nhận xét

- Nhận xét chung, tuyên dương.

Bài 4. Số?

- HS làm việc cá nhân vào bảng con - Gọi 1, 2 học sinh nêu cách đo

- HS nghe GV có thể đặt câu hỏi nâng cao về số lượng góc bẹt. Tuy vậy, cần lưu ý trong hình này có đến 4 góc bẹt.

- Nhận xét, tuyên dương.

3. Vận dụng trải nghiệm.

- HS chơi trò chơi Tinh mắt nhanh tay: Đưa các hình ảnh góc các đồ dùng trong lớp để HS nhận diện.

 - Nhận xét, tuyên dương.
IV. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................
Tiết 4:
                                        GDTC 

                                              (GV chuyên biệt dạy)
.................................................................
                                                                       Thứ 5, ngày 21 tháng 12 năm 2023
Buổi sáng
Tiết 1:                                              TIẾNG VIỆT
Bài 32: Tiết 3: Viết: Viết thư
I. Yêu cầu cần đạt: 

- Viết được một bức thư gửi người thân hoặc bạn bè ở xa.

- Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Viết được một bức thư cho người thân hoặc bạn bè ở xa.

II. Đồ dùng dạy học

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

III. Hoạt động dạy học
1. Khởi động:

- HS chia sẻ lại những điều đã học:

+ Câu 1: Một bức thư gồm mấy phần? mỗi phần có những nội dung gì?

-  Nhận xét, tuyên dương.

2. Hoạt động.

Bài 1. Dựa vào nội dung hướng dẫn trong hoạt động Viết ở Bài 30, viết một bức thư theo yêu cầu của đề bài.

- HS nghe GV nêu khái quát mục tiêu, nhiệm vụ của bài tập 1.

- HS đọc thầm các lưu ý trong SHS.

Lưu ý:

- Cần lựa chọn cách xưng hô phù hợp.

- Cần thể hiện sự quan tâm, tình cảm, cảm xúc của em đối với người nhận thư.

- Chia sẻ thông tin về trường lớp, gia đình, ước mơ,... (những thay đổi, hoạt động, lí do…).

- HS viết thư vào vở.

Bài 2. Đọc soát và chỉnh sửa.

- HS đọc lại bài làm của minh để phát hiện lỗi. Lưu ý các lỗi liên quan đến:

- HS đánh đầu hoặc ghi lại những lỗi trong bài làm của minh.

-  HS nghe GV hướng dẫn sửa lỗi (nếu có). 

Bài 3. Nghe thầy có nhận xét bài làm và chỉnh sửa theo góp ý.

- 2, 3 HS đại diện các nhóm đọc bài, chia sẻ trước lớp.

- HS nghe GV nêu nhận xét về bài làm của cả lớp (nhận xét chung về những ưu điểm và nhược điểm chính của cả lớp).

- Nhận xét bài của một vài HS, lấy ví dụ về những lỗi đáng chủ ý.

- HS trong lớp xem lại bài của mình xem có những lỗi tương tự không.

Nếu có, HS tự sửa theo hướng dẫn.

3. Vận dụng trải nghiệm.

- HS bình chọn lá thư giàu cảm xúc nhất

- HS về nhà hoàn thiện bài viết của mình và đọc thư cho người thân nghe. Tập viết 1 bức thư cho bạn hoặc người thân ở xa để báo tin việc học ở lớp.
IV. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................
Tiết 2:                                                    TOÁN

Bài 35: Ôn tập về hình học. Tiết 2: Luyện tập
I. Yêu cầu cần đạt: 

- Nhận biết và viết được tên góc nhọn, góc vuông, góc tù…

- Nhận biết được hình bình hành, hình thoi, cặp đoạn thẳng song song và cặp đoạn thẳng vuông góc.

- Dùng thước đo góc xác định được số đo góc.

- Vẽ được hình thoi và góc trên giấy kẻ ô vuông.

- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực sử dụng dụng cụ toán học, mô hình hóa.

- Vận dụng bài học vào thực tiễn.

II. Đồ dùng dạy học

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

III. Hoạt động dạy học
1. Khởi động:

- HS chơi trò chơi: Truyền điện để khởi động bài học: Kể tên các loại góc đã học trên các đồ vật trong lớp

- Nhận xét, tuyên dương.

2. Luyện tập:

Bài 1. - HS làm việc theo nhóm 2

- 2 nhóm trình bày

- Nhận xét, tuyên dương.

Bài 2: 

- HS làm việc cá nhân theo từng bước.

- HS kiểm tra chéo vở nhau.

- Nhận xét các hình vẽ của học sinh.

 Bài 3: Chọn câu trả lời đúng

- Học sinh nhận xét

- HS nêu cách nhận diện hình thoi, đặc điểm của hình thoi.

- Nhận xét chung, tuyên dương.

Bài 4. Vẽ hình rồi tô màu

- HS làm việc nhóm 2

- Hướng dẫn HS đếm ô trước, quan sát kĩ là hình gì?

 - HS trưng bày bài vẽ

- Nhận xét, tuyên dương

3. Vận dụng trải nghiệm.

- HS chơi trò chơi Khéo tay: HS vẽ tranh bằng sử dụng hình bình hành, hình thoi, hình CN, hình vuông, hình tròn.

- Nhận xét, tuyên dương.
IV. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tiết 3:                                        TĂNG CƯỜNG TOÁN
Bài 35: Ôn tập về hình học. Tiết 1: Luyện tập
I. Yêu cầu cần đạt: 

- Nhận biết và viết được tên góc nhọn, góc vuông, góc tù…

- Nhận biết được hình bình hành, hình thoi, cặp đoạn thẳng song song và cặp đoạn thẳng vuông góc.

- Dùng thước đo góc xác định được số đo góc.

- Vẽ được hình thoi và góc trên giấy kẻ ô vuông.

- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực sử dụng dụng cụ toán học, mô hình hóa.

- Vận dụng bài học vào thực tiễn.

II. Đồ dùng dạy học

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

III. Hoạt động dạy học
1. HĐ Khởi động 
- HS nhảy theo nhạc khởi động bài học.
- HS nghe GV dẫn dắt vào bài mới
2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
Hoạt động 2: Chữa bài:
- HS chữa lần lượt các bài:
 Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống:
- HS quan sát hình ảnh

- HS nối tiếp nêu câu trả lời.

- HS chia sẻ cách làm

- Nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
 Bài 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

- HS thảo luận nhóm 2 giải bài toán 2 và lựa chọn đáp án đúng.

- Học sinh chia sẻ, nhận xét.
- HS nghe GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
 Bài 3: -1HS đọc yêu cầu bài tập
- HS phân tích bài toán theo nhóm đôi, nêu cách làm.

- 1 HS lên bảng làm bài, HS làm bài vào vở.

- HS chia sẻ, bổ sung.

 Bài 4:Tính bằng cách thuận tiện nhất

- HS nêu yêu cầu.

- Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì?
- 2HS lên bảng làm bài.

- Nhận xét, tuyên dương.

3. HĐ Vận dụng
HS giải bài toán sau:

Một chiếc áo sơ mi giá 715 000 đồng, một chiếc quần giá thấp hơn chiếc áo sơ mi 130 000 đồng. Hỏi nếu mua bộ quần áo đó thì phải trả bao nhiêu tiền?

- HS thảo luận nhóm 2 để tìm hướng giải.

IV. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................
Tiết 4:
TIẾNG ANH

                                                 (GV chuyên biệt dạy)

Buổi chiều

Tiết 1:
                                     TIN HỌC

                                                (GV chuyên biệt dạy)

Tiết 2:
                                     ÂM NHẠC

                                                (GV chuyên biệt dạy)
Tiết 3:
                                     TIẾNG ANH 

                                               (GV chuyên biệt dạy)

...................................................................
                                                                               Thứ 6, ngày 22 tháng 12 năm 2023
Buổi sáng

Tiết 1:                                                    TOÁN

Bài 35: Ôn tập về hình học. Tiết 3: Luyện tập
I. Yêu cầu cần đạt: 

- Nhận biết và viết được tên góc nhọn, góc vuông, góc tù…

- Nhận biết được hình bình hành, hình thoi, cặp đoạn thẳng song song và cặp đoạn thẳng vuông góc.

- Dùng thước đo góc xác định được số đo góc.

- Vẽ được hình thoi và góc trên giấy kẻ ô vuông.

- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực sử dụng dụng cụ toán học, mô hình hóa.

- Vận dụng bài học vào thực tiễn.

II. Đồ dùng dạy học

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

III. Hoạt động dạy học
1. Khởi động:

- HS chơi trò chơi: Tinh mắt để khởi động bài học.

- Nhận xét, tuyên dương.

2. Luyện tập:

Bài 1. Chọn câu trả lời đúng.

- HS quan sát hình, tìm hiểu đề bài, cho giơ thẻ trắc nghiệm.

- HS giải thích vì sao mình chọn phương án đó.

- Nhận xét, tuyên dương.

Bài 2: a) Cho hình binh hành ABCD như hình bên.

- HS làm việc cá nhân 

- HS nhắc lại đặc điểm của hình thoi và hình bình hành

-  HS kiểm tra chéo vở nhau.

- Nhận xét tuyên dương

 Bài 3: Vẽ theo mẫu

- Hướng dẫn HS đếm ô trước, quan sát kĩ là góc gì?

 - Cho HS trưng bày bài vẽ

- Nhận xét, tuyên dương

3. Vận dụng trải nghiệm.

Xếp 19 que tính thành hình sau

- GV tổ chức cho HS chơi theo nhóm - GV theo dõi, giúp đỡ các nhóm tổ chức chơi đúng luật.

- Sau khi kết thúc chơi, GV nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm cho cả lớp.
IV. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tiết 2:
                                     TIẾNG ANH 

                                               (GV chuyên biệt dạy)

Tiết 3:                                                  TIẾNG VIỆT

Đọc mở rộng
I. Yêu cầu cần đạt: 

- Đọc một câu chuyện kê về ước mơ, ghi lại được những thông tin quan trọng về câu chuyện đã đọc va trao đổi được những suy nghĩ, cảm xúc của mình về câu chuyện ấy với các bạn. 

- Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Có ý thức học hỏi, tự tin vào bản thân, có quyết tâm thực hiện những dự định của minh. 

II. Đồ dùng dạy học

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. Hoạt động dạy học
1. Khởi động:

- HS chia sẻ, thảo luận: Em có ước mơ gì?

- 2, 3 HS chia sẻ trước lớp.

- Nhận xét chung

2. Hoạt động.

Bài 1. Đọc một câu chuyện kể về ước mơ.

- HS đọc yêu cầu.

- HS lựa chọn một câu chuyện về một ước mơ nào đó.  Có thể nói rõ tại sao mình chọn đọc câu chuyện đó (câu chuyện có ý nghĩa gì với em).

- HS nghe GV đưa thêm những sách truyện về ước mơ để HS có thêm lựa chọn. VD:

+ Những câu chuyện về ước mơ của những người nổi tiếng.

+ Ước mơ đến trường.

-  HS làm việc cá nhân đọc câu chuyện
Bài 2. Viết phiếu đọc sách theo mẫu.

- HS đọc yêu cầu bài 2.

- HS thực hiện bài tập 2 vào vở.

- Nhận xét chung, tuyên dương

Bài 3. Trao đổi với bạn về ước mơ được nói đến trong câu chuyện và ý nghĩa của

câu chuyện.

- HS trao đổi nhóm 4 về nội dung câu chuyện đã đọc (VD: Tên truyện, tên tác giả. Nội dung câu chuyện nói về điều gì? Nhân vật chính trong truyện là ai? Nhân vật đó có ước mơ gì? Em học hỏi được gì ở người đó? Ý nghĩa câu chuyện là gì?

- 3, 4 nhóm chia sẻ câu chuyện trước lớp.

- Nhận xét chung, tuyên dương

3. Vận dụng trải nghiệm.

- HS chia sẻ về ước mơ của bản thân và kế hoạch để thực hiện ước mơ đó.

- Hướng dẫn HS về nhà thực hiện:

- Kể lại cho người thân nghe câu chuyện về Bác Hồ mà em đã đọc và chia sẻ suy nghĩ của em về câu chuyện đó.
IV. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................

Tiết 4:                                             KHOA HỌC
Bài 17: Chăm sóc cây trồng, vật nuôi (Tiết 1)

I. Yêu cầu cần đạt: 

- Vận dụng được kiến thức về nhu cầu sống của thực vật và động vật để đề xuất việc làm cụ thể trong chăm sóc cây trồng,giải thích được tại sao cần phải làm công việc đó.

- Thực hiện được việc làm phù hợp để chăm sóc cây trồng ở nhà.

- Rèn luyện kĩ năng làm thực hành, hoạt động trải nghiệm, qua đó góp phần phát triển kĩ thuật chăm sóc cây trồng.
II. Đồ dùng dạy học

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. Hoạt động dạy học
1. Khởi động:
- HS chơi trò chơi để khởi động bài học. 

Chia lớp thành 3 nhóm,có tranh một số con vật GV yêu cầu học sinh lên xếp những con vật đó vào hai nhóm là:

1. Nhóm động vật ăn cỏ.

2. Nhóm động vật ăn thịt.

- Nhóm nào xếp nhanh và đúng nhóm đó sẽ thắng cuộc.

- Gọi các nhóm nhận xét bài.

- HS nghe GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.

2. Hoạt động:
Hoạt động 1: Chăm sóc cây trồng. (Sinh hoạt nhóm 2)
1.1 GV giới thiệu một số hình ảnh để học sinh quan sát và nêu ra các hoạt động chăm sóc cây trồng.

- Đại diện nhóm trình bày kết quả. 

- Kể một số việc làm chăm sóc cây trồng mà em đã thực hiện.

- Gọi các nhóm nhận xét bài.

- Nhận xét, tuyên dương nhóm làm tốt.

*Các em vừa tìm hiểu những việc làm để cung cấp đầy đủ nhu cầu về  nước, khoáng, khí...của cây thì trong tất cả các cây trồng có cần chăm sóc giống nhau không các con hãy quan sát một số cây trồng sau.

1.2 Mời HS thảo luận nhóm 2 để thực hiện nhiệm vụ.

- HS quan sát tranh .

- HS đọc thông tin, thảo luận cặp 2.

+ Cây nào thích hợp ở nơi bóng râm,cây nào cần nhiều nắng?

+ Cây nào cần ít nước, cây nào cần nhiều nước để phát triển?

- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- Nhận xét, tuyên dương.

-  HS đọc mục em có biết?

- HS nêu thêm về một số ví dụ khác về nhu cầu cần nước và ánh nắng khác nhau.. và đề xuất một số việc làm cụ thể để chăm sóc cây trồng. .

- HS nghe GV nhận xét tuyên dương và chốt lại nội dung.

3.Thực hiện chăm sóc cây trồng ( thảo luận nhóm 4).

- HS đọc bảng và thảo luận theo ND.
- Các nhóm trình bày.

- Các nhóm nhận xét.

- Tuyên dương nhóm làm tốt.

4. Vận dụng trải nghiệm.

- GV tổ chức trò chơi “Ai biết nhiều hơn”

- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
IV. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Buổi chiều
Tiết 1:                                                      CÔNG NGHỆ
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I
I. Yêu cầu cần đạt:

- Củng cố khắc sâu kiến thức đã học trong chương trình học kì I : nêu được tên gọi, lợi ích cách trồng và chăm sóc cây, hoa....

- Qua các phần ôn tập học sinh có kỹ năng tổng hợp kiến thức. Rèn luyện kĩ năng để góp phần phát triển năng lực công nghệ, năng lực thẩm mỹ.
- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn qua việc chia sẻ được lợi ích của hoa và cây cảnh trồng ở trường hoặc gia đình.
II. Đồ dùng dạy học: video giới thiệu về chăm sóc hoa, cây cảnh trồng chậu
III. Hoạt động dạy học:

1. Khởi động:

- HS quan sát GV giới thiệu video một số loài hoa một số cây cảnh đẹp đã thực hiện trồng và chăm sóc được để khởi động bài học. 

- GV giới thiệu- ghi bài 

2. Hình thành kiến thức:

Hoạt động 1: Trang trí cảnh quan. (Làm việc chung cả lớp)
- HS đọc yêu cầu bài.

- HS làm việc chung cả lớp, cùng quan sát tranh và trả lời bằng thẻ.

+ Quan sát tranh dưới đây và cho biết hoa, cây cảnh được dùng để làm gì?

- HS giới thiệu thêm về lợiích của hoa, cây cảnh

- GV chốt: Hoa và cây cảnh được dùng để trang trí, quà tặng, chúc mừng, tăng thêm thu nhập phát triển kinh tế

Hoạt động 2: Chia sẻ cùng bạn. (sinh hoạt nhóm 4)
- HS đọc yêu cầu bài.

- HS sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận và chia sẻ về :

+ Kể tên và nêu đặc điểm của một số loại cây, hoa nở vào mùa xuân hoặc mùa hè hoặc mùa thu hoặc mùa đông mà em biết.

 + Em yêu thích loại hoa, cây cảnh nào nhất? Vì sao? Hãy chia sẻ hiểu biết của em về loại hoa, cây cảnh đó.

- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét chung tuyên dương các nhóm.

Hoạt động 3: Chia sẻ cùng bạn. (sinh hoạt nhóm 2)
- HS đọc yêu cầu bài.

- HS sinh hoạt nhóm 2, cùng nhau thảo luận và chia sẻ về :

+ Kể tên một số loại giá thể trồng hoa, cây cảnh mà em biết. 

+Mô tả cách sử dụng một số dụng cụ trồng hoa, cây cảnh trong chậu.

+Nêu cách gieo hạt và các việc cần làm sau khi gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu.

+ Miêu tả cây mình gieo trồng và chăm sóc

- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét chung tuyên dương các nhóm.

 3. Vận dụng, trải nghiệm:

- HS chia sẻ về tự gieo trồng chậu hoaở nhà và chăm sóc, giải thích lợi ích của những loại hoa, cây cảnh với mọi người trong gia đình.

- GV nhận xét tuyên dương.

- Nhận xét sau tiết dạy.

- Dặn dò về nhà.

IV. Điều chỉnh sau bài dạy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................
Tiết 2:                                      LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ:

Thiên nhiên vùng Duyên hải miền Trung (Tiết 1)

I. Yêu cầu cần đạt: 

- Xác định được trên bản đồ hoặc lược đồ vị trí địa lý và một số ưu điểm danh tiêu biểu (ví dụ: dãy núi Trường Sơn, dãy núi Bạch Mã, đèo Hải Vân, vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng,…) của vùng Duyên hải miền Trung.

- Quan sát lược đồ và bản đồ tranh ảnh, trình bày được một trong những đặc điểm thiên nhiên (ví dụ: địa hình, khí hậu, sông ngòi,…) của vùng duyên hải miền Trung.

- Nêu được một số tác động của môi trường thiên nhiên đối với đời sống và hoạt động sản xuất trong vùng.

- Đề xuất được ở mức độ đơn giản một số biện pháp phòng, chống thiên tai ở vùng Duyên hải miền Trung.

- Thể hiện được thái độ cảm thông và sẵn sàng có hành động chia sẻ với người dân gặp thiên tai.

II. Đồ dùng dạy học

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. Hoạt động dạy học
1. Khởi động:
- GV chia sẻ một số câu thơ câu hát về dãy Trường Sơn . Học sinh chia sẻ những câu thơ và câu hát mà học sinh biết về dãy Trường Sơn với quy tắc người sau không được trùng đáp án với người trước.

- Giáo viên tổng kết lại và dẫn dắt học sinh và nội dung bài về thiên nhiên của vùng Duyên hải miền Trung.

2. Khám phá:
Hoạt động: Vị  trí địa lý

- HS quan sát hình 2 đọc nội đọc thông tin trong mục 1 và trả lời các câu hỏi sau:

+ Xác định vị trí của vùng Duyên hải miền Trung trên lược đồ.

+ Đọc tên các vùng, quốc gia tiếp giáp với vùng Duyên hải miền Trung.

- HS làm việc cá nhân, sau đó giáo viên gọi 2 đến 3 học sinh lên thực hiện nhiệm vụ. 

- Các học sinh khác thực hiện và bổ sung nếu có.

- HS chia sẻ, bổ sung.

3. Vận dụng trải nghiệm.

- GV đưa quả địa cầu, mời HS tham gia trò chơi “Ai nhanh – Ai đúng”

- HS từng tổ tham gia, GV làm trọng tài bấm giờ và xác định kết quả.

- Nhận xét kết quả các tổ, tuyên dương.

IV. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
                                                                               Ngày 25 tháng 12  năm 2023
                                                                                  TPCM KÍ DUYỆT
                                                                               Nguyễn Thị Thành Phương
Tiết 3:                                HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: 
Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Ngày cuối tuần yêu thương.

I. Yêu cầu cần đạt: 

- Học sinh lập được kế hoạch cho “ Ngày cuối tuần yêu thương” của gia đình.

- Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới.

- Bản thân tự tin chia sẻ khả năng lập kế hoạch “ Ngày cuối tuần yêu thương” của gia đình mình.
- Biết chia sẻ với người thân những việc làm trong  “ Ngày cuối tuần yêu thương”.
II. Đồ dùng dạy học

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

- Bìa, giấy A4, bút chì, bút màu, kéo, hồ dán,…

III. Hoạt động dạy học
1. Khởi động:
- HS hát và vận động theo nhạc bài Ba ngọn nến lung linh 

+ Bài hát nói về điều gì?

-  Nhận xét, tuyên dương.

2. Sinh hoạt cuối tuần:
* Hoạt động 1: Đánh giá kết quả cuối tuần. (Làm việc theo tổ)

- Lớp trưởng lên điều hành nội dung sinh hoạt: Mời các tổ thảo luận, tự đánh giá kết quả kết quả hoạt động trong tuần:

+ Sinh hoạt nền nếp.

+ Thi đua của đội cờ đỏ tổ chức.

+ Kết quả hoạt động các phong trào.

+ Một số nội dung phát sinh trong tuần...

- Lớp trưởng mời Tổ trưởng các tổ báo cáo.

- Lớp trưởng tổng hợp kết quả và mời giáo viên chủ nhiệm nhận xét chung.

- Nhận xét chung, tuyên dương. (Có thể khen, thưởng,...tuỳ vào kết quả trong tuần)

* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần tới. (Làm việc nhóm 4 hoặc theo tổ)

 - Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạch hoạt động tuần tới. Yêu cầu các nhóm (tổ) thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong kế hoạch.

+ Thực hiện nền nếp trong tuần.

+ Thi đua học tập tốt theo chấm điểm của đội cờ đỏ.

+ Thực hiện các hoạt động các phong trào.

- Lớp trưởng báo cáo kết quả thảo luận kế hoạch và mời GV nhận xét, góp ý.

- Nhận xét chung, thống nhất, và biểu quyết hành động.

3. Sinh hoạt chủ đề.

Hoạt động 3: Chia sẻ thu hoạch sau trải nghiệm (Làm việc cả lớp)

- HS trưng bày theo nhóm các sản phẩm thu hoạch về hoạt động chung của gia đình:tranh, ảnh chụp, bài viết, thơ ca,…

- HS thuyết trình về sản phẩm của nhóm mình.

- Nhận xét, tuyên dương.

- GV kết luận: Những hoạt động chung thường xuyên được tổ chức chính là cách để các thành viên trong gia đình chăm sóc, quan tâm nhau, hiểu nhau nhiều hơn.

Hoạt động 4: Lập kế hoạch cho “Ngày cuối tuần yêu thương” của gia đình.( hoạt động nhóm)

- HS đọc yêu cầu trong SGK.

- HS thảo luận nhóm 6, hỗ trợ nhau lựa chọn một hoạt động chung tổ chức cho cả gia đình vào cuối tuần tạo sự gắn kết.

- HS đưa ra ý tưởng, nhận xét ý tưởng của bạn.

- GV hỏi: Vì sao chúng ta phải lập kế hoạch chi tiết cho các công việc chung của cả gia đình?
- Nhận xét chung, tuyên dương khả năng lên ý tưởng chi tiết của các nhóm.

- HS đọc bài thơ Ngày cuối tuần yêu thương.

4. Vận dụng trải nghiệm.

- Hướng dẫn học sinh về nhà : thực hiện “ Ngày cuối tuần yêu thương” cùng với các thành viên trong gia đình.

- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
IV. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….[image: image1.png]
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